
STT Tên học phần/môn học
Mã học 

phần/môn học
Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả

Số lượng 

bản
Ghi chú

1
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu cá nhân
MKT101V1

Platform - Nền Tảng Phát Triển 

Thương Hiệu Cá Nhân (2020)

Cynthia Johnson

(Chung Anh dịch)
NXB Công Thương 2020 Việt Nam 20

Khoa KD - 

Năm 1

2
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu cá nhân
MKT101V1

4 Bước Xây Dựng Thương Hiệu 

Cá Nhân

Brittany Hennessy (Nguyên 

Linh dịch)
NXB Lao Động 2021 Việt Nam 20

Khoa KD - 

Năm 1

3 Tinh thần doanh chủ MGM103V1
Essentials of Entrepreneurship 

and Small Business Management

Norman M. Scarborough 

and Jeffrey R. Cornwall
Pearson 2019 UK 20

Khoa KD - 

Năm 1

4 Tinh thần doanh chủ MGM103V1 Doanh nghiệp tinh gọn
Jez Humble, Joanne 

Molesky, Barry O'Reilly
Alpha Books 2018 Việt Nam 20

Khoa KD - 

Năm 1

5 Địa chính trị MGM105V1 Introduction to Geopolitics Flint, C. Taylor & Francis Group. 2021 UK 20
Khoa KD - 

Năm 1

6
Toán thống kê trong kinh 

doanh
MGM102V1

Data Analysis for Business, 

Economics, and Policy (2021)

Gábor Békés and Gábor 

Kézdi

Cambridge University 

Press
2021 UK 20

Khoa KD - 

Năm 1

7
Toán thống kê trong kinh 

doanh
MGM102V1

Thống Kê Trong Kinh Tế và 

Kinh Doanh –Statistics for 

Business and Economics.

David R. Anderson, Denis 

J. Sweeney and Thomas A. 

Williams

NXB Kinh Tế TP.HCM 2018 Việt Nam 20
Khoa KD - 

Năm 1

8
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu cá nhân
MKT101V1

Influencer - Phương Pháp 5 

Bước Để Trở Thành Người Có 

Tầm Ảnh Hưởng Nhất Trong 

Lĩnh Vực Của Bạn

Kevin Harington, Daniel 

Priestley, …(Quế Chi dịch)
NXB Hồng Đức 2020 Việt Nam 2

Khoa KD - 

Năm 1

9 Lịch sử văn minh thế giới MGM104V1

Lịch Sử Thế Giới Theo Dòng Sự 

Kiện - Từ Thời Đồ Đá Tới Thời 

Hiện Đại (2018)

Jane Chisholm NXB Tri Thức 2018 Việt Nam 2
Khoa KD - 

Năm 1

10 Tinh thần doanh chủ MGM103V1 Tinh Thần Chiến Đấu Rực Lửa Inamori Kazuo NXB Trẻ 2021 Việt Nam 2
Khoa KD - 

Năm 1

11 Tinh thần doanh chủ MGM103V1
Công Ty Vĩ Đại Nhờ Tinh Thần 

Khởi Nghiệp

Dan Toma, Esther Gons, 

Tendayi Viki
Saigon Books 2020 Việt Nam 2

Khoa KD - 

Năm 1

12 Tinh thần doanh chủ MGM103V1

Omotenashi - Tinh Thần Dịch 

Vụ Nhật Bản - Cẩm Nang Giao 

Tiếp Kinh Doanh Với Người 

Nhật

Trần Minh Tâm Cty Trí Tuệ 2020 Việt Nam 2
Khoa KD - 

Năm 1

13 Địa chính trị MGM105V1
Geopolitics: A very short 

introduction
Dodds, K.

New York: OXford 

University Press
2019 USA 2

Khoa KD - 

Năm 1

Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH DOANH



14 Địa chính trị MGM105V1

Geo-economics: The interplay 

between geopolitics, economics, 

and investments. CFA Institute 

Research Foundation

Klement, J.
CFA Institute Research 

Foundation
2021 Sing 2

Khoa KD - 

Năm 1

15 Kinh tế vi mô ứng dụng MGM106V1

Kinh tế học vi mô = Principle of 

Microeconomics / N.Gregory 

ManKiw; Khoa Kinh tế Trường 

Đại học Kinh tế Tp. HCM (dịch)

Mankiw, N. Gregory.
Hà Nội - Hồng Đức - 

2022
2022 Việt Nam 5

Khoa KD - 

Năm 1

16 Kinh tế vĩ mô ứng dụng MGM107V1

Kinh tế học vĩ mô = Principle of 

Macroeconomics / N.Gregory 

ManKiw; Khoa Kinh tế Trường 

Đại học Kinh tế Tp. HCM (dịch)

Mankiw, N. Gregory.
Hà Nội - Hồng Đức - 

2022
2022 Việt Nam 5

Khoa KD - 

Năm 1

17 Quản trị học MGM108V1 Quản trị học đương đại thiết yếu 

Gareth R.Jones, Jennifer 

M.George; TS. Trần Thị 

Hồng Liên

2020 Việt Nam 5
Khoa KD - 

Năm 1

18 Kinh tế Vĩ mô ứng dụng MGM107V1

Business economics / N. 

Gregory Mankiw, Mark P. 

Taylor, Andrew Ashwin

Mankiw, N. Gregory
Andover - Cengage 

Learning, EMEA - 2019
2019 USA 5

Khoa KD - 

Năm 1

19 Kinh tế Vĩ mô ứng dụng MGM107V1
Principles of macroeconomics 

		
Mankiw, N. Gregory

Boston, MA - Cengage 

Learning 
2021	 USA 5

Khoa KD - 

Năm 1

20 Lịch sử văn minh thế giới MGM104V1 Sapiens: Lược sử loài người
Harari, Y.N. (Nguyễn Thủy 

Chung dịch)
NXB Tri Thức 2014 Việt Nam 20

Khoa KD - 

Năm 1

21 Tinh thần doanh chủ MGM103V1
Dẫn Luận Về Tinh Thần Kinh 

Doanh
Paul Westhead, Mike Wright Cty Văn Hóa Văn Lang 2013 Việt Nam 20

Khoa KD - 

Năm 1

22 Lịch sử văn minh thế giới MGM104V1

The Invention of Enterprise - 

Entrepreneurship From Ancient 

Mesopotamia To Modern Times

David Landes, Joel Mokyr, 

& William J. Baumol

Princeton University 

Press
2010 USA 2

Khoa KD - 

Năm 1

23 Tinh thần doanh chủ MGM103V1
Innovation and 

Entrepreneurship (2015)
John Bessant Wiley 2015 USA 2

Khoa KD - 

Năm 1

24
Toán thống kê trong kinh 

doanh
MGM102V1

Comparative Approaches to 

Using R and Python for 

Statistical Data Analysis

Rui Sarmento and Vera 

Costa
IGI Global. 2016 USA 2

Khoa KD - 

Năm 1

25 Đất đai và sản phẩm BĐS RES102V1
Real Estate Principles: A Value 

Approach, 5th ed. => 7th ed
Ling, D. C. & Archer W. McGraw-Hill 2018->2024 USA 3

Khoa KD - 

Năm 2



26 Nguyên lý Marketing
MKT102E1, 

MKT102V1

Principles of Marketing (8th 

European Edition)

 Philip Kotler, Gary 

Armstrong, Lloyd C. Harris, 

Hongwei He

Pearson 2020->2021 UK 3
Khoa KD - 

Năm 2

27
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu cá nhân
MKT101V1

Personal brand management: 

Marketing human value 
Waller, T. Springer 2020 UK 3

Khoa KD - 

Năm 2

28 Hành vi tổ chức
MGM201E1, 

MGM201V1

Organizational Behavior, 19th 

Edition -> 18e GE
Robbins, S., & Judge, T. Pearson

2010 -> 

2022
UK 3

Khoa KD - 

Năm 2

29 Nguyên lý tài chính
FIN101E1, 

FIN101V1

Fundamentals of Corporate 

Finance, 12th Edition ->13th

Ross, S., Westerfield, R., & 

Jordan, B.
McGraw-Hill Education 2018->2022 USA 3

Khoa KD - 

Năm 2

30 Nguyên lý tài chính
FIN101E1, 

FIN101V1

The Fundamental Principles of 

Finance, 1st Edition
Irons, R. Routledge 2020 UK 3

Khoa KD - 

Năm 2

31
Tiếp thị truyền thông 

tích hợp

MKT205E1, 

MKT205V1

Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing 

Communications Perspective 

12th ed.

George Belch , Michael 

Belch
McGraw-Hill Education 2020->2021 USA 3

Khoa KD - 

Năm 2

32 Tinh thần doanh chủ MGM103V1 Cẩm nang Doanh nhân
Harvard Business Review

(Hoàng Nam Lê dịch)
NXB Công Thương 

2018 => 

2021
Việt Nam 3

Khoa KD - 

Năm 2

33 Kế toán cho nhà quản lý
FIN102E1, 

FIN102V1

Accounting: Business Reporting 

For Decision Making, 6th 

Edition -> 8e

Birt, J., Chalmers, K., 

Maloney, S., Brooks, A., & 

Oliver, J.

Wiley
2017 -> 

2023
 Australia 3

Khoa KD - 

Năm 2

34 Luật thương mại quốc tế INB102V1
Giáo trình Luật Thương Mại 

Quốc Tế
ĐH Luật Hà Nội

NXB Công An Nhân 

Dân

2020 -> 

2022
Việt Nam 3

Khoa KD - 

Năm 2

35
Phương pháp nghiên cứu 

và phân tích định lượng
MGM111V1

Research Methods for Business: 

A Skill Building Approach, 7th 

Edition ->8th ed

Uma Sekaran and Roger 

Bougie
Wiley

2016 -> 

2020
USA 3

Khoa KD - 

Năm 2

36 Quản trị nguồn nhân lực MGM109V1
Human Resource Management, 

16th Edition GE
Dessler, G. Pearson 2020 UK 3

Khoa KD - 

Năm 2

37
Tiếp thị số và mạng xã 

hội
MKT204V1

Social Media Marketing: A 

Strategic Approach, 3rd ed.

Nicholas F. Bormann-> 

Debra Zahay, Mary Lou 

Roberts, Janna M. Parker, 

Melissa S. Barker, Donald I. 

Barker

Cengage 2022->2023 UK 3
Khoa KD - 

Năm 2

38 Tư duy thiết kế MGM101V1

The Designing for Growth Field 

Book: A Step-by-Step Project 

Guide, 2nd ed

Liedtk, J. & Ogilvie, T.
Columbia Business 

School Publishing
2019 USA 3

Khoa KD - 

Năm 2

39
Trách nhiệm xã hội và 

đạo đức kinh doanh
MGM110V1

Business Ethics and Corporate 

Social Responsibility
Tanuj Sharma, Richa Shelly

Lambert Academic 

Publishing
2019 Germany 3

Khoa KD - 

Năm 2



40 Nguyên lý Marketing
MKT102E1, 

MKT102V1

Marketing An Introduction 

(Canadian 6th Edition) Global 

Edition 14th Edition

Gary Amstrong, Philip 

Kotler, Valerie Trifts, Lilly 

Anne Buchwitz Marc Oliver 

Opresnik

Pearson
2017--> 

2021
UK 1

Khoa KD - 

Năm 2

41
Nhập môn kinh doanh 

quốc tế
INB101E1

International Business: 

Competing in the Global 

Marketplace, 14th Edition

Charles Hill McGraw-Hill Education 2022->2023 USA 1
Khoa KD - 

Năm 2

42
Nhập môn kinh doanh 

quốc tế
INB101E1

International Business: The New 

Realities, 5th Edition

S. Tamer Cavusgil, Gary 

Knight and John R. 

Riesenberger

Pearson 2020 UK 1
Khoa KD - 

Năm 2

43 Tinh thần doanh chủ MGM103V1

Góc Nhìn Alan Dành Tặng 

Doanh Nhân Việt Trong Thế 

Trận Toàn Cầu

Phan, A. NXB Thế giới 2016->2021 Việt Nam 1
Khoa KD - 

Năm 2

44
Phương pháp nghiên cứu 

và phân tích định lượng
MGM111V1

Qualitative Data Analysis: A 

Method Sourcebook, 3rd Edition 

->4th

Matthew B. Miles, Michael 

Huberman, Johnny Saldana
 SAGE Publications 2014->2020 USA 1

Khoa KD - 

Năm 2

45 Tư duy thiết kế MGM101V1
Design Thinking for Training 

and Development, 1st ed
Boller, S. & Fletcher, L.

 Association for Talent 

Development
2020 USA 1

Khoa KD - 

Năm 2

46 Tư duy thiết kế MGM101V1

Design Thinking for New 

Business Contexts: A Critical 

Analysis through Theory and 

Practice

Huang, Y. & Hands, D. Palgrave Macmillan 2022 UK 1
Khoa KD - 

Năm 2

47 Địa chính trị MGM105V1
Quyền Lực Của Địa Lý - The 

Power Of Geography
Tim Marshall NXB Phụ nữ 2023 Việt Nam 3

Khoa KD - 

Năm 2

48 Tư duy thiết kế MGM101V1
Designing for Growth: A Design 

Thinking Tool Kit for Managers
Liedtka, J., Ogilvie, T.

Columbia University 

Press
2011 USA 3

Khoa KD - 

Năm 2

49 Đất đai và sản phẩm BĐS RES102V1 Real Estate Principles, 3rd ed. Rockwell D. L. Rockwell Publishing 2014 USA 1
Khoa KD - 

Năm 2

50
Toán thống kê trong kinh 

doanh
MGM102V1

Xác suất và thống kê trong kỹ 

thuật hệ thống công nghiệp
Hồ Thanh Phong

NXB ĐH Quốc Gia 

TP.HCM
2002 Việt Nam 1

Khoa KD - 

Năm 2

51

Dùng cho các môn học 

thuộc Khối GD chuyên 

nghiệp của ngành 

L&SCM của Khoa KD

Vietnam Logistics Review (A-V)
Hiệp hội doanh nghiệp dịch 

vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics 2022, 2023 Việt Nam Khoa KD

Trung tâm Thông tin Thư viện


